
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2012 UXTC 12 tuần

17 2 48 2012 UXTC 14 tuần

17 3 47 2002 UXTC 18 tuần

18 4 40 1001 UBT(P) 10 cm/VMC

18 5 39 3003 UXTC 14 tuần

18 6 46 1001 UXTC 16 tuần

18 7 39 ĐT UXTC 18 tuần

8 28 ĐT UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 46 4024 K NMTC giai đoạn II

17 2 46 1112 UXTC 14 tuần

18 3 48 2002 UBT(P) 10 cm/VMC

18 4 48 ĐT UXTC 20 tuần tái phát

18 5 45 3003 UXTC 12 tuần

18 6 27 0020 UXTC 12 tuần

7 26 ĐT UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 29 ĐT U hạ vị to

17 2 51 2002 Đa NXTC 14 tuần/đảo ngược phủ tạng

18 3 54 ĐT TSPTĐHNMTC

18 4 52 2002 UXTC 18 tuần LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

DỰ BỊ

BS SẢN A + BÍCH TY 

BS SẢN A + N.DIỄM + A.THƯ 4

TH.VÂN + TÚ NGÂN + M.PHƯƠNG2

TH.VÂN + TÚ NGÂN + M.PHƯƠNG2

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

V.HÒA + YẾN OANH + NGỌC DUNG

V.HÒA + YẾN OANH + NGỌC DUNG

M.TUẤN.BM + LỤA.BM + L.HƯƠNG.NT

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + BÌNH THÀNH

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + BÌNH THÀNH

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + THANH MAI 

THU HÀ 2 + TRÚC ANH

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + BS KHOA CSTS + DIỆU NGA

BS SẢN A + BS KHOA CSTS + HOÀNG VÂN

K.CHI.PNT + QUỐC DUY + THU HOÀN.CKII

K.CHI.PNT + THU HOÀN.CKII + QUỐC DUY

K.CHI.PNT + QUỐC DUY + THU HOÀN.CKII

M.TUẤN.BM + LỤA.BM + ÁI HÒA.NT

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 25/07/2016 đến ngày 31/07/2016 (Tuần3)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

LIỄU THỊ THANH VÂN

TÔN THỊ THOẢNG

TỐNG THỊ YẾN NHI

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ ÁNH HỒNG

NGUYỄN THỊ ÁNH

BN SẢN A

ĐỖ THỊ HẰNG NGA

HUỲNH THỊ THU OANH

VÕ THỊ THU TRINH

HUỲNH THỊ HIẾU THUẬN

TRẦN KIM HẠNH

SA RO KY YAH

NGUYỄN THỊ THANH

NGÔ THỊ LÙNG

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

TRẦN THỊ HẰNG

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THỦY

HUỲNH THỊ TUYẾT MAI

TRẦN THỊ NGỌC NGUYỆT

3865

2270

3844

2259

2256

2250

2226

SHC

2246

2231

2244

2243

2224

2242

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

2247

2241

PM

Ngày: 25/07/2016 

Ngày: 26/07/2016 

Ngày: 27/07/2016 

377UB

2264

2266

2255



18 5 50 2002 UXTC 16 tuần

18 6 46 ĐT UXTC 16 tuần

7 44 ĐT UXTC 14 tuần gây thống kinh

3 0 0

3 0 0

17 1 49 ĐT U hạ vị; T/d UXTC to

17 2 50 2002 UXTC trong dây chằng rộng(P)

18 3 16 ĐT U hạ vị

18 4 40 2022 UXTC 16 tuần

18 5 43 2002 UXTC 14 tuần

18 6 36 1021 UXTC to

7 40 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 41 0010 UXTC 12 tuần/VMC

17 2 43 3003 UXTC 16 tuần

18 3 49 3013 UXTC 12 tuần gây rong huyết

18 4 47 2002 Đa UXTC to

18 5 45 4014 UXTC 16 tuần

18 6 42 1011 UXTC 14 tuần

7 24 0010 UXTC 13 tuần

PHẠM HẢI + Q.HƯƠNG + X.TRANG 3

TÔ NGUYỆT + Q.NHẬT + TRÍ 2

TÔ NGUYỆT + Q.NHẬT + TRÍ 2

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + P.DUNG1 + TR.LOAN 

BS SẢN A + THANH HẰNG + K.XUYẾN

H.TUẤN + HIỀN.CĐT + HUYỀN.NT

H.TUẤN + HIỀN.CĐT + LINA.NT

PHẠM HẢI + Q.HƯƠNG + X.TRANG 3

VIỆT THANH + NHU + H.NHẬT

VIỆT THANH + NHU + H.NHẬT

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + ANH TUẤN

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + ANH TUẤN

NGỌC TRANG + X.TRANG 2 + TRUNG HIẾU

NGỌC TRANG + X.TRANG 2 + TRUNG HIẾU

D.PHƯỢNG + CẨM NHUNG + UYÊN.TT

D.PHƯỢNG + CẨM NHUNG + UYÊN.TT

DỰ BỊ

BS SẢN A + Đ.THẢO + ĐÌNH HÀO 

BS SẢN A + D.NGA + P.DUNG 2

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Ngày 22 tháng 7 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN NGỌC ĐẸP

VÕ THỊ KIM PHỤNG

NGUYỄN THỊ LIÊN

NINH THỊ LUẬN

TRẦN THỊ LAN XIÊM

TRẦN THỊ HÀ

BN SẢN A

BN SẢN A

DƯƠNG THỊ LAN

LÊ THỊ KIM HOANH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

HỒ THỊ BIỀN

NGUYỄN NGỌC VÂN ANH

TRẦN THỊ THU TUYẾN

VÕ THỊ THU TRANG

LƯU TỐ KIÊN

LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG

LÂM NGỌC ĐIỆP

BN SẢN A

3946

KP

2313

2316

3953

2310

2293

2287

2288

4023

2299

3874

2290

2295

3849

2276

2277

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 28/07/2016 

Ngày: 29/07/2016 


